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St
t 

Họ và tên Địa chỉ liên lạc Điện thoại, Email Ghi chú 

1.​  Nguyễn Hữu Bình    
1.​  Võ Tiến Du Tổ toán-THPT 

Chuyên Lê Quý 
Đôn- Quảng trị 

0945425521. 
votiendu@gmail.co
m 

 

2.​  Hà Thị Dung    
3.​  Niê Thị Kim Dung    
4.​  Phạm Thị Duyên    
5.​  Hồ Thị Giang    
6.​  Hoàng Thị  Hà Tổ toán-THPT 

Chuyên Lê Quý 
Đôn- Quảng trị 

  

7.​  Nguyễn Thị Hà    
8.​  Vũ Thanh Hà    
9.​  Đặng Thanh Hải Tổ toán-THPT thị 

xã Quảng trị 
  

10.​ Lê Minh Hải    
11.​ Hồ Lê Việt Hằng    
12.​ Lê Minh Hằng    
13.​ Tạ Thị Hằng    
14.​ Hoàng Thị  Hảo    
15.​ Nguyễn Thị 

Mai 
Hiền    

16.​ Nguyễn Thị 
Thu 

Hiền    

17.​ Nguyễn Thế Hiện    
18.​ Nguyễn Thị Hòa    
19.​ Vi Văn  Hợi    
20.​ Lê Thị Thu Hồng    
21.​ Trịnh Thị  Huyền    
22.​ Trần Thị Huyền    



23.​ Đỗ Văn Huynh Tổ toán-THPT 
Chuyên Bình 

Long-Bình Phước 

  

24.​ Đỗ Văn Kiện Tổ toán-THPT 
Vĩnh Định- Quảng 

trị 

  

25.​ Trần Thị Lệ    
26.​ Nguyễn Ngọc Linh    
27.​ Nguyễn Duy Loan    
28.​ Đỗ Hùng Long    
29.​ Võ Văn  Long    
30.​ Lê Đình Mẫn Tổ toán-THPT 

Nguyễn Chí 
Thanh- Quảng 

Bình 

  

31.​ Sô Hàn  My    
32.​ Nguyễn Thị Ly Na    
33.​ Lê Thị Nguyệt    
34.​ Trần Xuân Nhượng    
35.​ Phan Thị Oanh    
36.​ Võ Thị Kim Oanh    
37.​ Sử Hồng Phúc    
38.​ Lê Thị Liễu Phương    
39.​ Trần Thị Quyết    
40.​ Phạm Thị Sang    
41.​ Nguyễn Thị 

Mai 
Sương    

42.​ Phan Đình Thạch    
43.​ Nguyễn Văn Thành    
44.​ Nguyễn Thị Thìn    
45.​ Trần Đức Thịnh    
46.​ Bùi Đình Thông UBND Thị Trấn 

Cửa Việt - Gio 
linh-  Quảng trị 

  

47.​ Mai Phạm 
Thảo 

Tiên    

48.​ Nguyễn Quốc Toàn    
49.​ Nguyễn Thị 

Hương 
Trà    



50.​ Đặng Thị 
Thúy 

Trang    

51.​ Trần Thị Hiền Trang    
52.​ Nguyễn Đình  Trung    
53.​ Lương Xuân Trường    
54.​ Phan Quốc Tuấn    
55.​ Hà Thị Tường    
56.​ Lê Văn Tuyến    
57.​ Mai Thị Tuyết    
58.​ Hoàng Thị Vân    
59.​ Lê Anh Vũ    
60.​ Cao Thị Hải Yến    
61.​ Nguyễn Khoa An    
62.​ Lý Thục Hoài Ân    
63.​ Nguyễn Đăng Báu    
64.​ Đặng Thị 

Ngọc  
Bích THPT Đặng Huy 

Trứ - TTHuế 
  

65.​ Nguyễn Vũ Bình THCS Phạm Văn 
Đồng Huế 

  

66.​ Phạm Thị 
Phương 

Chi    

67.​ Tôn Nữ Thanh Chi THCS Tố Hữu 
TPHuế 

  

68.​ Nguyễn Văn Cường    
69.​ Võ Duẩn THPT Hà Trung - 

TTHuế 
  

70.​ Cao Thị Mỹ  Dung    
71.​ Đường Thị 

Thùy 
Dương THPT Đặng Trần 

Côn TTHuế 
  

72.​ Lê Ngọc Dương THPT Vinh Xuân 
Huế 

  

73.​ Phạm Nguyên 
Tuấn 

Hải    

74.​ Vũ Thị Lệ Hằng    
75.​ Bùi Thị Hiền    
76.​ Phạm Thị Hoài    
77.​ Phạm Văn Hùng    
78.​ Phạm Thị Hưng    



79.​ Lê Thị Hương THPT Tam Giang 
Huế 

  

80.​ Kỳ Quang Huy    
81.​ Nguyễn Thị 

Minh 
Khai    

82.​ Lê Văn Khuyên    
83.​ Phan Thị Kiều    
84.​ Nguyễn Thị Lài Khoa Toán - ĐH 

Quảng Nam 
0905108958 
damutrying@gmail.
com 

 

85.​ Nguyễn Thị Lành THPT Nguyễn 
Trường Tộ Huế 

  

86.​ Trần Thị Mỹ Lệ    
87.​ Hoàng Mỹ Linh THCS-THPT Đinh 

Thiện 
Lý-Q7-tpHCM. 

0934818029 
hoangmylinhjl@gm
ail.com 
linhhm@lsts.edu.vn 

 

88.​ Nguyễn Thị 
Huyền 

Ly THPT Cửa Tùng 
Vĩnh Linh 
Quảng trị 

0977192196 
Lyhuyen145@gmai
l.com 

 

89.​ Bùi Văn  Mạnh    
9 Nguyễn Tuấn Minh    

90.​ Trần Văn Minh    
91.​ Lê Thị Nhàn THPT Chuyên 

Quốc Học Huế 
  

92.​ Phạm Văn Phú    
93.​ Lâm Thị Cẩm Phương THPT Trần Văn 

Kỷ Huế 
  

94.​ Lê Quang Quí    
95.​ Nguyễn Thế Quốc    
96.​ Phan Đình Sáu    
97.​ Đinh Văn  Siếu    
98.​ Trần Hiền Sơn    
99.​ Nguyễn Quang Thân THPT Phú Lộc 

Huế 
  

100 Bùi Thị Thanh    

mailto:hoangmylinhjl@gmail.com
mailto:hoangmylinhjl@gmail.com


101 Trần Quang Thạnh Trường THPT 
Đặng Huy Trứ  TT 

Huế 

  

102 Trần Văn Thiện    
103 Nguyễn Chí Thìn Trường THPT Cao 

Thắng  TT Huế 
  

104 Phan Thọ    
105 Nguyễn Vũ 

Đoan 
Thục Trường THCS Lý 

Tự Trọng, Tam 
Kỳ, Quảng Nam 

Sđt: 0905602300 
Email: 
nvdthuc@gmail.co
m 

 

106 Bùi Xuân Toàn THPT Đỗ Đăng 
Tuyển - Đại Lộc - 

Quảng Nam 

  

107 Lê Trang Tơr    
108 Trần Thị 

Khánh 
Trà THPT Hóa Châu 

Huế 
  

109 Nguyễn Thị 
Hoài 

Trang THCS Nguyễn Thị 
Minh Khai Huế 

  

110 Trần Thị Mỹ Trinh    
111 Lê Công Trường THCS Bình Điền 

Huế 
  

112 Trần Minh Tuấn TTGDTX Phú 
Vang Huế 

  

113 Lý Văn Tuấn    
114 Bùi Thị Ánh Tuyết THCS Phạm Văn 

Đồng, Huế 
SĐT: 0935949662 
anhtuyet5688@gma
il.com 

 

115 Nguyễn Tý THPT Nguyễn 
Sinh Cung Huế 

  

116 Lê Thị Tường  Vi    
117 Văn Bùi  Vũ THPT Hà Trung 

Huế 
  

118 Hồ Thế Vũ    
119 Nguyễn Thị Yến    
120      
121      
122      
123      
124      

mailto:anhtuyet5688@gmail.com
mailto:anhtuyet5688@gmail.com


 
​  


